
STT Họ Tên Nhóm S4 S6 S9 ĐQT

29-Oct 12-Nov 3-Dec

C3+C4 R.MARKET PP+CT

30% 40% 30%

1 Nguyễn Thy An 9 7.5 8.0 7.0 7.6

2 Nguyễn Phúc Anh Thiếu nữ 8.5 8.0 8.0 8.2

3 Trần Quỳnh Anh Lollipop 8.0 8.0 9.0 8.3

4 Trương Thị Vân Anh Người tình mùa đông 8.5 8.5 8.5 8.5

5 Ngô Thế Bảo Thiếu nữ 8.0 9.0 7.0 8.1

6 Nguyễn Phan Gia Bảo Thiếu nữ 8.5 8.0 8.0 8.2

7 Nguyễn Quốc Bình Thiếu nữ 8.0 8.0 8.0 8.00

8 Huỳnh Ngọc Diệp Thiếu nữ 8.5 8.0 8.0 8.15

9 Phan Nguyễn Doanh Doanh Đại lộ mặt trời 8.5 8.5 8.5 8.50

10 Trần Quang Dũng Thiếu nữ 8.5 8.0 8.0 8.15

11 Ngô Ngọc Châu Giang 9 7.0 8.0 7.0 7.40

12 Huỳnh Nhật Hà Người tình mùa đông 8.5 9.5 8.5 8.90

13 Trương Hoàng 9 7.5 8.0 7.0 7.55

14 Trương Thành Huy Bé khỏe bé ngoan 7.5 8.0 7.5 7.70

15 Vũ Vân Khánh Lollipop 8.5 8.0 9.0 8.45

16 Nguyễn Ngọc Thiên Kim Bé khỏe bé ngoan 7.0 8.0 7.5 7.55

17 Hồ Quỳnh Lam Đại lộ mặt trời 8.5 8.5 8.5 8.50

18 Đinh Thị Phương Linh Lollipop 8.5 8.0 9.0 8.45

19 Hoàng Phương Linh Đại lộ mặt trời 8.5 8.5 8.5 8.50

20 Nguyễn Huỳnh Diệu Linh Lollipop 8.5 8.0 9.0 8.45

21 Nguyễn Nhật Long Đại lộ mặt trời 8.5 8.5 8.5 8.50

22 Đỗ Nguyễn Mai Ngân 9 7.0 8.0 7.0 7.40

23 Nguyễn Mẫn Nghi 9 7.0 8.0 7.0 7.40

24 Nguyễn Khánh Nhật Bé khỏe bé ngoan 7.0 8.0 7.5 7.55

25 Vũ Trần Thục Nhi Người tình mùa đông 8.5 8.5 8.5 8.50

26 Lê Thị Quỳnh Như Đại lộ mặt trời 8.5 8.5 8.5 8.50

27 Thạch Ngọc Vân Như Người tình mùa đông 8.5 8.5 8.5 8.50

28 Lê Hữu Phát Lollipop 8.5 8.0 9.0 8.45

29 Lê Ngọc Uyên Phương Người tình mùa đông 8.5 8.5 8.5 8.50

30 Trương Hoàng Anh Phương Bé khỏe bé ngoan 7.5 8.0 7.5 7.70

31 Nguyễn Minh Quân Bé khỏe bé ngoan 7.0 8.0 7.5 7.55

32 Vũ Hoàng Sơn Bé khỏe bé ngoan 7.0 8.0 7.5 7.55

33 Lê Vũ Minh Thi Lollipop 8.5 9.0 9.0 8.85

34 Nguyễn Quỳnh Khánh Thy 9 7.5 9.0 7.0 7.95

35 Trần Thủy Tiên Lollipop 8.5 8.0 9.0 8.45

36 Nguyễn Ngọc Xuân Tiếp Người tình mùa đông 8.5 8.5 8.5 8.50

37 Đặng Thị Kiều Trang Người tình mùa đông 8.5 8.5 8.5 8.50

38 Nguyễn Thanh Trúc Đại lộ mặt trời 8.5 8.5 8.5 8.50

39 Phạm Nguyễn Như Trúc Đại lộ mặt trời 8.5 8.5 8.5 8.50

40 Phạm Ngọc Tú 9 7.5 8.0 7.0 7.55

41 Nguyễn Phúc Vương Thiếu nữ 8.5 8.0 8.0 8.15
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